BÀI KIỂM TRA CUỐI KỲ II - NĂM HỌC 2023 - 2024
MÔN TOÁN: LỚP 2
 (Thời gian làm bài 40 phút, không kể thời gian giao đề)
	CHỮ KÍ CỦA GIÁM KHẢO
	Nhận xét bài kiểm tra

…………………………………
…………………………………
…………………………………
	Số mã do chủ tịch HĐ chấm

……………


	1. ..........................
	2. .............................
	
	

	ĐIỂM KIỂM TRA
	
	

	Bằng số: .........
	Bằng chữ......................
	
	


 A. TRẮC NGHIỆM: (4 ĐIỂM) Khoanh vào chữ trước câu trả lời đúng.
Câu 1: ( M1- 1 điểm) 
a) Các số 515, 143, 372, 505 sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:
       A. 515, 505, 372, 143	 B. 143, 372, 515, 505
       C. 143, 372, 505, 515	 D. 515, 143, 372, 505 
b) Hôm nay là thứ Hai ngày 20 tháng 5. Thứ Hai tuần sau là ngày nào?
A. Ngày 26 tháng 5                  B. Ngày 27 tháng 5  
C. Ngày 28 tháng 5                  D. Ngày 29 tháng 5     
Câu 2: ( M2- 0,5 điểm) Tổng của 200 và 300 là hiệu của số nào:
	A.  1000 và 200
	B.   800 và 300
	C.   700 và 100
	D.  900 và 500


Câu 3: ( M1- 0,5 điểm)  Số gồm 8 trăm, 2 chục và 9 đơn vị là: 
          A. 829	                 B. 928                        C. 982               D.298             
 Câu 4. (M2 - 1 điểm)  Mỗi đĩa có 9 chiếc bánh, có 5 đĩa như vậy. Hỏi có tất cả bao nhiêu chiếc bánh?
	A. 40 chiếc bánh
	B. 45 chiếc bánh
	C. 50 chiếc bánh
	D. 55 chiếc bánh


Câu 5: (M1 - 1 điểm) Đồng hồ chỉ mấy giờ sáng? 
[image: ]A. 10 giờ
B. 10 giờ 15 phút
C. 10 giờ 30 phút  
D. 22 giờ 15 phút  	 


II. TỰ LUẬN (6 ĐIỂM)
Câu 6: (2 điểm - M1):  a) Đặt tính rồi tính
     47 + 35                    83 - 47                       526  + 145                      673 - 147

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


b) Tính: 340 + 50 - 70                                                               
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Câu 7: (1 điểm - M2): Một cửa hàng hoa buổi sáng bán được 9 chục bông hoa, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 60 bông hoa. Hỏi buổi chiều cửa hàng hoa đó bán được bao nhiêu bông hoa?
Bài giải
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Câu  8: (1 điểm - M2): Điền số thích hợp vào chỗ chấm. Hình bên có:
	
.......... hình tứ giác;
.......... hình tam giác.

	[image: Description: Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm học 2018 - 2019]


Câu 9 (1 điểm - M2) Số học sinh của trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi hiện tại như bảng sau:
	Khối lớp
	Khối 1
	Khối 2
	Khối 3
	Khối 4
	Khối 5

	Số học sinh
	135
	92
	112
	139
	164


a) Viết số học sinh các khối lớp theo thứ tự từ bé đến lớn:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


b) Trong các khối lớp: khối 1, khối 2, khối 3, khối nào có số học sinh nhiều nhất?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 10 (1 điểm-M3) Trong chuồng có cả gà và thỏ. Bạn An đếm thấy có tất cả 8 cái chân. Hỏi trong chuồng có bao nhiêu con thỏ?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




























                                   ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM MÔN TOÁN 
                             HỌC KÌ II LỚP 2- NĂM HỌC 2023- 2024
 
I.TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)
Câu 1: (1 điểm)  a, C;   b, B
Câu 2:(0,5 điểm) B
Câu 3:(0,5 điểm) A
Câu 4:(1 điểm) B
Câu 5:(1 điểm) B
II. TỰ LUẬN: (6 điểm)
Câu 6: 
a) 1 điểm. Mỗi phép tính đắt tính và tính đúng được 0,25 điểm
47 + 35 = 82                             83 - 47  = 36
526  + 145 = 671                      673 – 147 = 526
b) 1 điểm. 340 + 50 – 70 = 390 -70 
                                         = 320
Câu 7. 1 điểm     
  Bài giải
                       Đổi: 9 chục = 90                                          0,25 điểm
Buổi chiều vườn hoa đó bán được số bông hoa là:   0,25 điểm
                                        90 + 60 = 150 ( bông)                            0,25 điểm
                                                                Đáp số: 150 bông hoa    0,25 điểm
Câu 8. 1 điểm. Mỗi ý đúng 0,5 điểm
- 3 hình tứ giác
- 3 hình tam giác.
Câu 9.
a) 0,5 điểm: 92; 112; 135; 139; 164
b) 0, 5 điểm: Khối 1 có số học sinh nhiều nhất trong các khối lớp: khối 1, khối 2, khối 3.
Câu 10: 1 điểm
Có 1 con thỏ.
                                                       
*) Toàn bài chữ xấu, trình bày cẩu thả trừ 1 điểm. 
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